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BÁO CÁO

Về việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
------------
Kính trình: Ủy ban Thường vụ Quốc hội  

Thực hiện văn bản số 572/VPQH-TH ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Văn phòng Quốc hội, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Báo cáo về việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” với những nội dung chính như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG.

Sau khi các Luật chuyên ngành giao thông vận tải (Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam) được Quốc hội ban hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã khẩn trương ban hành một số lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, đồng thời chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, tuy nhiên trong thực hiện còn bộc lộ những tồn tại, yếu kém cần khắc phục.

1.  Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành đã cơ bản đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông. Nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục và thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật. Việc ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn đã tạo cơ sở pháp lý cho công tác xây dựng, triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông, thúc đẩy sự phát triển ngành giao thông vận tải, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước (xin xem Phụ lục số 1 - Danh mục các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về giao thông). 

2. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tổ chức thực hiện pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Sau khi có Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24 tháng 2 năm 2003 của Ban Bí thư, các cấp ủy đảng đã quan tâm nhiều hơn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 
Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thường xuyên chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Căn cứ vào tình hình phức tạp về TTATGT trong từng giai đoạn, Chính phủ đã ban hành kịp thời 2 Nghị quyết chuyên đề về TTATGT (Nghị quyết               số 13/2002/NQ-CP và Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP); Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 Chỉ thị, thường xuyên ra Công điện tăng cường chỉ đạo thực hiện pháp luật về bảo đảm TTATGT. 

Bên cạnh việc khẩn trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quản lý, Bộ GTVT thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh các đơn vị thuộc Bộ, các Sở GTVT (GTCC) thực hiện theo từng lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực mang tính xã hội cao như đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX), kiểm định phương tiện, vận tải khách, quản lý hành lang an toàn giao thông, chất lượng công trình giao thông.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã ký Nghị quyết liên tịch với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã kiện toàn Ban An toàn giao thông cấp tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông cấp tỉnh, huyện do Chủ tịch UBND đảm nhiệm để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác an toàn giao thông.

Nhờ sự chỉ đạo thường xuyên, kiên quyết của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương trong thực hiện pháp luật TTATGT nên đã tạo được sự chuyển biến tích cực về bảo đảm TTATGT, tai nạn giao thông đã được kiềm chế. 

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là giải pháp vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính cơ bản, lâu dài nhằm xây dựng nếp sống văn hóa trong giao thông, tạo thói quen tuân thủ pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Từ khi có Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 22 - CT/TW của Ban Bí thư, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT từ Trung ương đến địa phương được thực hiện thường xuyên, mạnh mẽ hơn với sự tham gia tích cực của các cơ quan thông tin - truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội, bước đầu hình thành ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân khi tham gia giao thông.  

- Nội dung tuyên truyền đã tập trung phổ biến các quy định của Luật, Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn pháp luật về TTATGT của các Bộ, ngành, nhất là quy tắc giao thông, đồng thời phản ánh các hoạt động bảo đảm TTATGT, những khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về TTATGT. 

- Hình thức tuyên truyền được thực hiện đa dạng, phong phú như:

+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Truyền hình, phát thanh, các báo ở Trung ương và địa phương, các đài truyền thanh cơ sở. Nhiều báo, đài mở chuyên mục và th​ường xuyên có tin, bài về tình hình TTATGT trên địa bàn và trong cả nước, có lực lư​ợng phóng viên chuyên trách, cộng tác viên về chuyên mục ATGT với nhiều hình thức và nội dung tuyên truyền phù hợp, thiết thực, đạt hiệu quả cao. 

+ Tổ chức tuyên truyền, vận động thông qua hoạt động của các cơ quan, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phổ biến pháp luật về TTATGT đến được từng hộ gia đình, từng người dân.

+ Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu nội dung các quy định của pháp luật về TTATGT như thi viết, thi vẽ, thi băng hình; triển lãm tranh ảnh, treo Pano, khẩu hiệu, phát áp phích, tờ rơi; tổ chức các buổi ca nhạc, thời trang về ATGT.

+ Công tác tuyên truyền còn được thực hiện trực tiếp thông qua hoạt động cưỡng chế, xử lý nghiêm vi phạm về TTATGT, đây là biện pháp giáo dục hiệu quả, mang tính răn đe cao. 

- Chương trình giảng dạy pháp luật về TTATGT đã được đưa vào các cấp học và được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là chương trình của năm học ở tất cả các bậc học từ mầm non đến đại học, nhiều trường tiểu học xây dựng chương trình hướng dẫn học sinh đi lại an toàn. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông ngày càng được xã hội hóa. Thời gian gần đây, các doanh nghiệp trong  nước, các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ như Ngân hàng Thế giới, Unicef, JICA, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Honda, Toyota, Suzuki, ... quan tâm tài trợ, giúp đỡ cho các hoạt động giáo dục, tuyên truyền an toàn giao thông đường bộ. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của người dân khi tham gia giao thông. Nổi bật nhất là việc tuyên truyền đội mũ bảo hiểm năm 2007, đóng góp vào thành công thực hiện chủ trương bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy. 

4. Thống kê, đánh giá, phân tích tình hình tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. 

a) Tai nạn giao thông.

Từ năm 2002 trở về trước, tai nạn giao thông liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trước. Từ năm 2003 trở lại đây, tai nạn giao thông đã giảm trong các năm 2003, 2004 và 2005. Tuy nhiên, việc giảm tai nạn giao thông chưa bền vững, số người chết vì tai nạn giao thông vẫn ở mức cao. Năm 2006 tai nạn giao thông lại tăng cao trở lại, năm 2007 số người chết TNGT vẫn tăng 3,2% (xin xem Phụ lục số 2).

Nếu tính theo tiêu chí số người chết/10.000 phương tiện cơ giới đường bộ như thông lệ quốc tế thì số người chết liên tục giảm từ năm 2003 đến 2007 vì phương tiện tăng rất nhanh. Năm 2002 (năm đầu tiên Luật Giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành) là 11,6 người chết/10.000 phương tiện cơ giới đường bộ; năm 2005 là 6,5 người chết/10.000 phương tiện cơ giới đường bộ;         năm 2006 là 6,3 người chết/10.000 phương tiện cơ giới đường bộ và năm 2007 giảm xuống còn 5,6 người chết/10.000 phương tiện cơ giới đường bộ.
Năm 2007 xảy ra 14.624 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13.150 người và bị thương 10.546 người, so với năm 2006 giảm 77 vụ (giảm 0,5%), tăng 411 người bị chết (tăng 3,2%), giảm 740 người bị thương (giảm 6,5%). Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ chiếm 95,6% số vụ, 97,3% số người bị chết và 97,3% số người bị thương. (xin xem Phụ lục số 3). 

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2007 có 35 địa phương giảm số người bị chết và 29 địa phương tăng số người bị chết vì tai nạn giao thông so với năm 2006. Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội, Đắk Lắk là những địa phương có số người chết tai nạn giao thông cao nhất.                   

Sau 5 tháng thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ, TNGT giảm cả 3 mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với 5 tháng trước khi có Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP giảm 220 vụ (-3,8%), giảm 222 người chết (-4,2%), giảm 659 người bị thương (-14.8%); So với 5 tháng cùng kỳ năm 2006 giảm 638 vụ (-10,2%), giảm 402 người chết (-7,4%) giảm 1.004 người bị thương (-20,9%). 

Thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP đã kiềm chế sự gia tăng số người chết vì tai nạn giao thông, từ mức tăng 10,6% số người chết năm 2006 xuống còn 3,2% năm 2007 trong bối cảnh kết cấu hạ tầng tăng cường không nhiều, phương tiện cơ giới đường bộ tăng 16,5%.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong Quý I năm 2008 cả nước đã xảy ra 3.289 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.052 người và bị thương 2.073 người, so với Quý I năm 2007 giảm 700 vụ (-17,55%), giảm 509 người chết (-14,29%), giảm 1.045 người bị thương (-33,52%). Số người chết vì tai nạn giao thông đường bộ tính trên 10.000 phương tiện cơ giới đường bộ là 1,24 người, so với Quý I năm 2007 giảm 0,48 người.
* Nguyên nhân tai nạn giao thông gia tăng năm 2007.

- Những tháng đầu năm 2007, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước về TTATGT vẫn chưa tạo được sức mạnh đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Điển hình là dịp Tết Đinh Hợi, các văn bản chỉ đạo đều được ban hành đầy đủ, triển khai từ Trung ương đến ngành, địa phương, nhưng việc tổ chức thực hiện không tốt, giám sát, đôn đốc không đến nơi, đến chốn vì vậy không kiềm chế được tai nạn giao thông. Riêng tháng 2 năm 2007 (tháng có Tết Đinh Hợi) xảy ra 1.500 vụ tai nạn giao thông làm chết 1.381 người, bị thương 1.301 người, đây là tháng có số người bị chết do TNGT nhiều nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. 

- Ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của ng​ười dân vẫn chuyển biến chậm, vi phạm còn phổ biến, đặc biệt là người điều khiển môtô, xe gắn máy, đội ngũ lái xe khách, xe container, xe khách liên tỉnh đường dài.

- Phương tiện giao thông cá nhân tăng quá nhanh, năm 2007 đã đăng ký mới 133.505 ôtô và 3.105.322 môtô, so với năm 2006 ôtô tăng 13,7%, môtô tăng 16,6% và là năm có số ôtô, môtô tăng cao nhất từ trước tới nay, mức tăng trung bình 16,5% (xin xem Phụ lục số 4).
- Kết cấu hạ tầng giao thông chư​a đáp ứng đ​ược sự phát triển của phương tiện vì vậy tổ chức giao thông hết sức khó khăn. Việc giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng đ​ường, vỉa hè, hành lang bảo vệ công trình giao thông ở nhiều địa ph​ương thực hiện chưa thường xuyên, triệt để, hiệu quả chưa cao.

- Các doanh nghiệp, các hợp tác xã kinh doanh vận tải khách liên tỉnh khoán doanh thu, khoán thời gian quay đầu phương tiện, chưa chú trọng đúng mức các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông, dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trên Quốc lộ 1.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đã được tăng cường nhưng chư​a đáp ứng đ​ược yêu cầu. Tuyên truyền ch​ưa đến đ​ược với mọi người dân, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tuyên truyền chưa được chỉ huy thống nhất theo đợt, theo chiến dịch, theo đối tượng nên không tạo được dư luận thật mạnh mẽ thực hiện các giải pháp của Chính phủ cũng như chưa lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm.

Tóm lại, nguyên nhân tai nạn giao thông theo phân tích của cơ quan chức năng cho thấy: Do kỹ thuật an toàn phương tiện xảy ra 0,5% ÷ 0,8% số vụ tai nạn giao thông, do kết cấu hạ tầng xảy ra 1,4% ÷ 1,7% số vụ tai nạn giao thông, còn lại là do người tham gia giao thông gây ra (lái xe ôtô gây ra   khoảng 22% số vụ, lái môtô, xe gắn máy gây ra khoảng 75% số vụ).

b) Ùn tắc giao thông.

Tình hình ùn tắc giao thông xảy ra ở TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh ngày càng nghiêm trọng, nhất là từ tháng 9 năm 2007, làm ảnh hưởng đến sự đi lại của nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội. Nguyên nhân cơ bản gây ùn tắc giao thông ở đô thị lớn là do phương tiện giao thông tăng nhanh, kết cấu hạ tầng giao thông chậm được cải thiện, quy hoạch phát triển đô thị không hợp lý, quỹ đất giành cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh còn thấp chỉ đạt từ 3% ÷ 5% (tỷ lệ phù hợp là 20% ÷ 25%); một số khu vực, tuyến đường tổ chức giao thông chưa hợp lý cộng với ý thức chấp hành quy tắc giao thông của người tham gia giao thông chưa nghiêm; đặc biệt là các công trình xây dựng hạ tầng đô thị kéo dài tiến độ và không có giải pháp tổ chức giao thông hợp lý. 

Ngoài thiệt hại về người, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông còn gây tổn thất rất lớn về kinh tế cũng như về mặt xã hội như ảnh hướng tới môi trường thu hút đầu tư, về hội nhập quốc tế, về văn hóa trong giao thông.

c) Về an toàn hàng không.

- Trong năm 2007 xảy ra 196 sự cố, nguyên nhân do con người chiếm 10,34%, do khách quan (thời tiết, va đập phải chim) chiếm 16,71%, do hỏng hóc kỹ thuật chiếm 72,95%; sự cố nghiêm trọng chiếm tỷ lệ 0,07%. 

- Công tác an ninh hàng không vẫn được giữ vững, không có vụ việc nghiêm trọng nào trong 2 năm 2006 - 2007. 

5. Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Công tác xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển giao thông ngày càng được quan tâm. Các quy hoạch giao thông đều gắn liền với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng khu vực vùng miền và có tính đến yếu tố kết nối giữa các loại hình giao thông. Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020.

a) Đường bộ:

Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành giao thông vận tải đường bộ đến 2010 và định hướng đến năm 2020, trong đó xác định GTVT đường bộ là một bộ phận quan trọng trong hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần phải được đầu tư, phát triển đi trước một bước; nâng cấp các tuyến Quốc lộ; phát triển hệ thống đường cao tốc, phát triển giao thông đô thị đồng thời với phát triển hệ thống đường tỉnh và giao thông nông thôn; phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, phát triển vận tải công cộng ở các đô thị, kiềm chế sự gia tăng phương tiện cá nhân nhất là môtô, xe gắn máy. 

Bộ GTVT đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ. Hệ thống giao thông đường bộ phát triển đã đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa giữa các vùng trong cả nước và với các nước láng giềng, giải quyết kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân tạo điều kiện khai thác các tiềm năng giữa các vùng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Giao thông đô thị được phát triển, các cửa ngõ thành phố, các tuyến trục chính được mở rộng, các tuyến vành đai được quy hoạch và đầu tư, kể cả các đoạn tuyến quốc lộ qua đô thị cũng được quan tâm đầu tư mở rộng. Các tuyến đường tỉnh được đầu tư, nâng cấp, hệ thống đường huyện, đường xã được cải tạo, xây dựng; chất lượng đường được nâng lên, chỉ tính riêng quốc lộ, đường tỉnh có mặt đường bê tông xi măng, bê tông nhựa chiếm 77,3% tổng chiều dài quốc lộ và đường tỉnh; giao thông nông thôn được cải thiện đáng kể, từ năm 1999 đến nay đã có thêm 225 xã có đường ôtô đến trung tâm xã. 

Công tác quản lý, bảo trì được chú trọng hơn trước, mức đầu tư cho công tác này tuy chưa đáp ứng yêu cầu nhưng từng bước được nâng lên. Hệ thống biển báo, vạch sơn, cọc tiêu, hộ lan, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, cột Km... nhất là trên quốc lộ, đường tỉnh và đường đô thị đã được hoàn chỉnh theo hướng hiện đại, ứng dụng vật liệu mới. 

Công tác xử lý các điểm đen về tai nạn giao thông đã được chú trọng giải quyết. Theo thống kê xử lý điểm đen, tính riêng trên quốc lộ với các điểm đen được xử lý bằng vốn sửa chữa đường bộ, năm 2005 xử lý 227 điểm đen/31 tỷ đồng, năm 2006 xử lý 266 điểm đen/ 38,3 tỷ đồng, năm 2007 đã xử lý 258 điểm đen/ 36,2 tỷ đồng. 

Công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ những năm gần đây được Chính phủ quan tâm chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện nhiều biện pháp khắc phục tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ. Tuy nhiên, tình hình vi phạm hành lang an toàn đường bộ vẫn diễn biến phức tạp, số vụ vi phạm về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ ngày càng tăng, đặc biệt là các hành vi lấn chiếm xây dựng nhà, công trình trái phép trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ; giao đất, cho thuê đất hành lang an toàn đường bộ để xây dựng công trình không đúng pháp luật; lấn chiếm đất hành lang an toàn đường bộ, san lấp, tôn nền để làm đường đấu nối trái phép vào quốc lộ. 

b) Về đường sắt.

Chính phủ đang chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa đề án Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Giao thông vận tải đang hoàn thiện để trình Chính phủ phê duyệt. Kế hoạch phát triển đường sắt được triển khai theo Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt với các mục tiêu chính là nâng cấp hệ thống hạ tầng hiện có và mở rộng năng lực giao thông đường sắt trên các hành lang Bắc - Nam, Đông - Tây và liên kết mạng đường sắt với các quốc gia liền kề, xây dựng hệ thống đường sắt đô thị để tham gia vận tải hành khách công cộng, chống ùn tắc giao thông ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

Ngành đường sắt đã phối hợp cùng chính quyền địa phương các cấp, các ngành trong công tác tổ chức, xử lý và giải tỏa những điểm vi phạm bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt, song tình hình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt vẫn còn nhiều phức tạp, tình trạng lấn chiếm hành lang đường sắt còn xảy ra thường xuyên trên khắp cả 35 tỉnh, thành có đường sắt chạy qua, hiện có 3.089 vị trí vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Trên toàn mạng đường sắt có 1510 đường ngang hợp pháp, trong đó có 501 đường ngang có gác chắn; 733 đường ngang không gác chắn phòng vệ bằng biển báo; 276 đường ngang lắp đặt cảnh báo tự động; có 51 vị trí giao cắt lập thể. 

c) Về đường thủy nội địa.

Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt Đề án phát triển tổng thể toàn diện giao thông vận tải đường thủy nội địa các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng thủy nội địa khu vực phía Nam đến năm 2010. Song song với việc xây dựng quy hoạch phát triển giao thông đường thủy nội địa toàn quốc, Bộ GTVT cũng tăng cường chỉ đạo các địa phương xây dựng quy hoạch phát triển giao thông đường thủy nội địa của địa phương. Đến nay đã có 42 địa phương xây dựng quy hoạch chi tiết phát triển GTVT ĐTNĐ, trong đó 27 quy hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phê duyệt.

d) Về đường hàng không.

Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không đến 2020 và định hướng 2030. Tính đến hết năm 2007, đã hoàn tất việc phê duyệt quy hoạch tổng thể 17/22 cảng hàng không hiện hữu trên toàn quốc.
Trong năm 2007 không xảy ra các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm tĩnh không sân bay, đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

đ) Quy hoạch, định hướng chiến lược phát triển công nghiệp ngành ôtô và xe máy. 

Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch và chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô đến năm 2010, tầm nhìn 2020. Bộ Công thương được Chính phủ giao, đã phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp xe máy giai đoạn 2006 đến 2015 có tính đến 2020, theo đó dự kiến đến năm 2010 có 24 triệu xe máy, năm 2015 có 31 triệu xe máy và đến 2020 có 33 triệu xe máy.

6. Công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông.

Công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện cơ giới đường thủy có nhiều đổi mới, cơ bản phù hợp với mục tiêu cải cách hành chính, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Các cơ quan chức năng tích cực sửa đổi văn bản, loại bỏ những giấy tờ không cần thiết. 

a) Phương tiện cơ giới đường bộ:

Năm 2007, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 01/2007/TT-BCA về quy định tổ chức, đăng ký cấp biển số phương tiện giao thông đường bộ theo hướng cải cách, giảm bớt thủ tục hành chính. Hiện nay có 41 địa phương đã triển khai thực hiện phân cấp đăng ký xe môtô cho Công an cấp huyện; 40 địa phương đã triển khai chọn biển số ngẫu nhiên trên máy vi tính, 15 địa phương bốc thăm chọn biển số;

Năm 2007 đã đăng ký mới 133.505 ôtô và 3.105.322 môtô, so với năm 2006 ôtô tăng 13,7%, môtô tăng 16,6%, nâng tổng số phương tiện cơ giới đường bộ hiện nay là 1.106.617 ôtô và 21.721.282 môtô. 
b) Phương tiện thủy nội địa:

Kết quả tổng điều tra phương tiện thủy nội địa tính đến ngày 24/7/2007 đã kê khai điều tra là 806.517 chiếc. Trong đó: số phương tiện thuộc diện phải đăng ký theo Luật Giao thông đường thủy nội địa là 515.596 chiếc. Số phương tiện đã đăng ký là 44.710 chiếc, phương tiện chưa đăng ký là 470.886 chiếc, phương tiện không thuộc diện phải đăng ký là 290.081 chiếc. 

c) Phương tiện giao thông đường sắt:  

Hiện nay việc áp dụng các quy định về đăng ký phương tiện chỉ áp dụng đối với các phương tiện giao thông đường sắt sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới sau ngày Luật Đường sắt có hiệu lực thi hành. Trong thời gian tới Bộ Giao thông vận tải sẽ nghiên cứu, quy định về đăng ký đối với phương tiện giao thông đường sắt đang khai thác và sử dụng trên đường sắt Quốc gia.

7.  Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, lái tàu, chứng chỉ chuyên môn. 

a) Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.
Thực hiện quy định của Luật Giao thông đường bộ, công tác quản lý, đào tạo người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ được tăng cường theo hướng ngành giao thông vận tải quản lý thống nhất nội dung, chương trình đào tạo; quy định cụ thể về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, kỹ thuật nghiệp vụ cơ sở đào tạo lái xe và trung tâm sát hạch lái xe; nội dung và quy trình sát hạch; các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe phát triển theo hướng xã hội hóa.

Hiện cả nước có 176 cơ sở đào tạo lái xe ôtô và môtô; 369 cơ sở đào tạo lái xe môtô, 41 trung tâm sát hạch lái xe có thiết bị chấm điểm tự động, đáp ứng nhu cầu học lái xe trong cả nước. Từ năm 2002 đến hết năm 2007 đã đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho 16.191.113 người điều khiển môtô, 1.028.441 người lái xe ôtô; nâng tổng số người có giấy phép lái xe môtô lên 20.269.881 người, giấy phép lái xe ôtô lên 1.604.679 người.

Công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe ngày càng chặt chẽ, theo hướng tăng cường trách nhiệm, đảm bảo sự thống nhất, công khai, minh bạch; chịu sự giám sát của người học, của dư luận xã hội, của cơ quan nhà nước; thực hiện nối mạng quản lý giấy phép lái xe toàn quốc; từng bước cải cách hành chính theo quy định và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, qua đó đã nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Đề án đổi mới quản lý giấy phép lái xe đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt thực hiện trong năm 2008. Nội dung, chương trình, bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông cho người điều khiển xe máy chuyên dùng đã được quy định và hướng dẫn tổ chức thực hiện trên toàn quốc.

Thông qua công tác đào tạo và quản lý người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ đã đào tạo lực lượng lái xe đủ đáp ứng nhu cầu điều khiển phương tiện, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, góp phần đưa Luật Giao thông đường bộ đi vào cuộc sống một cách sâu rộng.

b)  Công tác đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện thủy.

Tổng hợp báo cáo điều tra của 64 tỉnh, thành phố năm 2007, cả nước có 974.399 người tham gia điều khiển phương tiện. Trong đó, số người phải có bằng thuyền trưởng 108.402 người (hiện tại có bằng 22.314 người và không có bằng 86.096 người); số người phải có chứng chỉ lái phương tiện 444.923 người (hiện tại 15.384 người có chứng chỉ và 429.521 người không có chứng chỉ); số người phải có giấy chứng nhận học tập là 421.074 người (hiện tại có chứng  chỉ 13.959 người và không có 406.989 người). Hiện nay, ngoài các Trường đào tạo trực thuộc Cục Đường sông Việt Nam, có 22 cơ sở đào tạo thuộc các địa phương đủ đáp ứng việc đào tạo thuyền máy trưởng từ hạng ba trở lên theo yêu cầu.

8. Công tác kiểm định phương tiện giao thông.

Công tác kiểm định an toàn phương tiện cơ giới đường bộ có nhiều tiến bộ, từng bước loại dần phương tiện quá cũ, nâng cao một bước chất lượng công tác kiểm định. Hiện nay, cả nước có 85 trạm đăng kiểm, 106 dây chuyền kiểm định cơ giới hóa. Thực hiện nhiều biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế tai nạn giao thông đối với xe khách cũ như rút ngắn thời hạn kiểm định, tăng khối lượng và số lần kiểm tra các bộ phận an toàn chính. Quy định rõ trách nhiệm cá nhân từ cán bộ đến nhân viên, từ trung ương đến địa phương trong công tác kiểm định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm đối với đăng kiểm viên vi phạm quy trình hoặc tiêu cực trong khi thực thi nhiệm vụ. Tai nạn giao thông do các nguyên nhân kỹ thuật phương tiện không đảm bảo an toàn giảm hẳn. Việc loại bỏ phương tiện quá niên hạn sử dụng được thực hiện theo Nghị định số 23/2004/NĐ-CP và Nghị định số 92/2001/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng số phương tiện loại bỏ đến nay là 44.486 xe, trong đó có 14.225 xe khách, 3.687 xe chở người, 26.574 xe tải.                                      

Về kiểm định phương tiện thủy nội địa, số phương tiện không thuộc diện phải đăng kiểm là 362.435 chiếc, số phương tiện thủy nội địa phải đăng kiểm là 444.142 chiếc, trong đó: 

+ Số phương tiện đã đăng kiểm là 90.058 chiếc.

+ Số phương tiện đã đăng kiểm còn hạn hoạt động có 46.462 chiếc

+ Số phương tiện đã đăng kiểm hết hạn hoạt động có 43.596 chiếc

+ Số phương tiện chưa đăng kiểm lần nào là 354.084 chiếc

9. Công tác tổ chức và điều hành giao thông.
Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo, đổi mới phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, với phương châm công khai, minh bạch, kiên quyết, hiệu quả. Thống nhất thực hiện phương thức tuần tra cơ động kết hợp với kiểm soát tại những điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông, đồng thời mở các đợt cao điểm có sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ (máy đo tốc độ, camera), tập trung xử lý một số hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Trong 2 năm 2006 và 2007, trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, lực lượng Công an đã xử lý 8.326.078 trường hợp vi phạm, kho bạc Nhà nước thu 1.343,5 tỷ đồng; riêng năm 2007, số trường hợp vi phạm bị lập biên bản tăng 938.071 trường hợp (tăng 23,9%), số tiền phạt tăng 151,1 tỷ đồng (tăng 23,8%) so với cùng kỳ năm 2006. Trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường thủy đã phát hiện xử lý 271.948 trường hợp vi phạm, kho bạc thu trên 89,5 tỷ đồng. 

Công tác tổ chức giao thông ngày càng được chú trọng thực hiện trên các tuyến giao thông cũng như trong đô thị. Tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã tổ chức thí điểm tách làn phương tiện ôtô, môtô, xe thô sơ ở một số tuyến đường. Hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông được tăng cường đầu tư lắp đặt, hiện có khoảng 1.182 cụm đèn tín hiệu đang sử dụng tại 60 tỉnh, thành; chu kỳ điều khiển được điều chỉnh phù hợp với lưu lượng giao thông của từng hướng đường. Trong điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông còn hạn chế, phương tiện cơ giới đường bộ tăng nhanh thì việc tổ chức giao thông hợp lý đã hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông tại các đô thị lớn, nhất là giờ cao điểm, các dịp lễ, tết. Công tác hướng dẫn, tổ chức giao thông trong các đô thị, nhất là trong dịp Hội nghị APEC, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X ... được tổ chức tốt.

10. Thực hiện thành công quy định đội mũ bảo hiểm khi đi môtô.

Đến nay, có thể khẳng định quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy tại Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ đã thực hiện thành công bước đầu trên phạm vi toàn quốc, kể cả ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ người đi môtô, xe gắn máy ở thành phố, trên quốc lộ đội mũ bảo hiểm đạt trên 99%.
Thực hiện tốt quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy không chỉ thể hiện tính kỷ cương, văn minh trong giao thông mà còn đem lại hiệu quả rõ rệt trong việc giảm thương vong do tai nạn giao thông. Theo báo cáo của Bộ Y tế (số liệu báo cáo nhanh của 10 bệnh viện và 14 sở Y tế), số trường hợp bị chấn thương sọ não và tử vong trong 1 tháng sau ngày 15 tháng 12 năm 2007 đã giảm nhiều so với tháng trước. Số bị tai nạn giao thông giảm 703 trường hợp (giảm 6,8%), số bị chấn thương sọ não giảm 798 trường hợp (giảm 18%) và giảm 18 người chết (giảm 28%). 

Tai nạn giao thông đường bộ trong 3 tháng đầu năm 2008 (sau thời điểm bắt buộc đội mũ bảo hiểm 15/12/2007) đã giảm đáng kể, cụ thể giảm 705 vụ (giảm 18,4%), giảm 514 người chết (giảm 14,9%) và giảm 1.024 người bị thương (giảm 33,9%) so với cùng kỳ năm 2007; TNGT Tết Mậu Tý 2008 cũng giảm nhiều so với Tết Đinh Hợi 2007.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, YẾU KÉM.
1. Việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật còn chậm, đến nay vẫn còn một số văn bản chưa được ban hành, chất lượng một số văn bản thấp, nhất là hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ.

Nhiều văn bản sau 2 đến 3 năm Luật có hiệu lực mới được ban hành. Đến nay còn một số văn bản hướng dẫn thi hành luật vẫn chưa được ban hành như Thông tư liên tịch Bộ Giao thông vận tải - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng về chi phí thẩm định ATGT đường bộ, Thông tư liên tịch Bộ GTVT - Bộ Công an về tổ chức thẩm định an toàn giao thông công trình đường bộ giai đoạn trước khi đưa vào khai thác sử dụng; các văn bản quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật.
Nhiều địa phương chưa ban hành và thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện an toàn, phạm vi hoạt động, đăng ký, cấp biển số các loại xe thô sơ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ nên khi thực hiện Nghị quyết    số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ, các địa phương đã rất lúng túng trong việc đình chỉ lưu hành xe thô sơ tự chế ba, bốn bánh.

Do tính cấp bách của tình hình trật tự an toàn giao thông, một số quy định của văn bản pháp luật không đáp ứng được tình hình, chất lượng một số văn bản chưa cao, chưa sát thực tế, một số địa phương đã ban hành một số văn bản vượt quá thẩm quyền.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mới đạt yêu cầu về diện, thiếu chiều sâu, còn mang tính hình thức, chưa phù hợp với đặc điểm từng đối tượng nên chất lượng, hiệu quả còn hạn chế.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa sâu và thường xuyên, nội dung và hình thức chưa thực sự phù hợp với từng vùng, từng đối tượng, nhất là đồng bào ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Công tác tuyên truyền mới tập trung ở các Bộ, Ngành chức năng và một số cơ quan thông tin đại chúng thực hiện, chưa có sự tham gia tích cực và thường xuyên của các tổ chức xã hội, UBND cấp huyện, cấp xã nên chưa huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia. Nhiều nơi, nhiều lúc, tuyên truyền vẫn còn có phần mang tính hình thức, chư​a chú ý đi vào các hoạt động có tính chất chuyên nghiệp. Việc giáo dục, giảng dạy học tập an toàn giao thông trong nhà trường chất lượng chưa cao, tác dụng còn hạn chế.
3. Việc triển khai xây dựng quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chậm, chất lượng chưa cao; sự phối hợp giữa ban, ngành ở địa phương trong quy hoạch đô thị và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị ở một số thành phố lớn chưa tốt, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông gia tăng.

Trong xây dựng chiến lược, quy hoạch còn thiếu đồng bộ giữa phát triển kết cấu hạ tầng với quy hoạch phát triển đô thị, giữa kết cấu hạ tầng giao thông với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Việc quy hoạch đô thị nói chung và quy hoạch giao thông nói riêng thiếu ổn định và thời gian chưa đủ dài, không bố trí đủ quỹ đất cho kết cấu hạ tầng đường bộ, không quản lý việc thực hiện quy hoạch chặt chẽ dẫn đến phá vỡ quy hoạch. Công tác quy hoạch giao thông đối với từng địa phương thực hiện còn chậm.

Tiến độ nhiều dự án xây dựng mới, cải tạo nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông chậm, nhất là là các dự án xây dựng tàu điện ngầm, tàu điện trên cao ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Hệ thống quốc lộ vừa cải tạo nâng cấp hoặc xây dựng mới xong, các địa phương tận dụng để quy hoạch, xây dựng các cơ sở xã hội, cơ quan, tổ chức… biến dần thành đường đô thị. Tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trong khi nạn ùn tắc đã xảy ra thì việc xây dựng các cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, trung cư cao tầng vẫn diễn ra ở khu vực trung tâm thành phố, dẫn đến ùn tắc giao thông càng nan giải. 

Đến nay, nước ta chưa có đường cao tốc, các dự án đường cao tốc phần lớn mới trong giai đoạn lập dự án, chuẩn bị đầu tư, một số dự án đang thực hiện xây dựng như đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, Cầu Giẽ - Ninh Bình nhưng tiến độ chậm, gặp nhiều khó khăn. Nhiều quốc lộ, đường tỉnh do thiếu vốn nên việc cải tạo, nâng cấp còn chậm, trong khi đó vốn dành cho bảo trì cũng không đáp ứng; đồng thời quốc lộ, tỉnh lộ bị đô thị hóa nhanh chóng, có những trục chính đã bị đô thị hóa hoàn toàn như QL5, QL51 hoặc một phần như QL1.
Việc quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ chỉ dựa vào lực lượng quản lý đường bộ, Thanh tra giao thông và Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, trong khi người chịu trách nhiệm chính là chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức, chưa thực hiện đúng trách nhiệm quản lý và bảo vệ công trình giao thông; hành lang an toàn đường bộ, một số nơi còn buông lỏng hoặc tiếp tay cho vi phạm. Chưa kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Một số địa phương thậm chí còn giao đất, cho thuê đất, cho xây dựng công trình trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ. 

Việc xây dựng, nâng cấp, cải tạo đường bộ còn dàn trải, không đồng bộ giữa cầu và đường khá phổ biến, làm giảm hiệu quả đầu tư, hệ thống quốc lộ còn tồn tại 732 cầu yếu/tổng số 4.234 cầu. 

Công tác xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển đường sắt đã được xây dựng và khởi động trên thực tế; tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là vốn đầu tư, nhu cầu đầu tư lớn (60 - 70 tỷ USD từ nay đến 2020), khả năng đáp ứng từ ngân sách có hạn (500 tỷ VND/năm). Số đường ngang dân sinh bất hợp pháp băng qua đường sắt còn rất lớn (đường ngang có chiều rộng hơn 3 m      là 3.814 vị trí). 
4. Công tác đăng ký, quản lý và kiểm định các loại phương tiện giao thông còn nhiều bất cập, nhất là phương tiện thủy. 

Theo quy định hiện hành, việc đăng ký, cấp, thu hồi biển số xe cơ giới đường bộ do cơ quan Cảnh sát Giao thông thực hiện, việc kiểm định xác nhận đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và xác định các phương tiện hết niên hạn sử dụng do các đơn vị trong ngành đăng kiểm thực hiện. Sự phối hợp chưa thường xuyên nên số phương tiện được xác định hết niên hạn sử dụng nhưng chưa thu hồi biển số, mà tiếp tục được đưa về vùng sâu, vùng xa để sử dụng còn nhiều. 

Mặc dù Bộ GTVT đã có quy định về bảo dưỡng định kỳ phương tiện nhưng việc thực hiện ở các doanh nghiệp vận tải chưa thực sự nghiêm túc. Việc đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện giữa hai kỳ kiểm định vẫn chủ yếu giao lái xe tự làm. Việc đăng ký xe máy chuyên dùng còn chậm, đến nay mới đăng ký được 35.087 xe đạt 62% xe máy chuyên dùng so với thực tế. Phương tiện thủy nội địa có đăng ký chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ đạt 8,7% tổng số phương tiện phải đăng ký; phương tiện thủy có đăng kiểm mới đạt khoảng 20,2% số phương tiện phải đăng kiểm.

5. Công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe còn một số tồn tại, việc quản lý, giáo dục lái xe chưa được coi trọng đúng mức. 

Trình độ quản lý, năng lực đội ngũ giáo viên dạy lái xe chưa đồng đều; hiện tượng cắt xén nội dung, chương trình đào tạo khá phổ biến do giá xăng dầu tăng cao một số cơ sở khoán chi phí xăng dầu tập lái cho giáo viên dẫn tới giáo viên hoặc là dạy không đủ Km hoặc thu thêm tiền của học viên.

Trong sát hạch, khi sát hạch lái xe ôtô chưa có đủ các trung tâm sát hạch chấm điểm tự động. Việc sát hạch lái xe môtô làm thủ công, phân tán, chất lượng không đồng đều, ở nhiều nơi chất lượng thấp.
Việc tổ chức, quản lý các doanh nghiệp, HTX kinh doanh vận tải còn lỏng lẻo, hoạt động còn nặng về lợi nhuận, chất lượng dịch vụ thấp, đặc biệt là ATGT không được bảo đảm đúng mức. 

Công tác quản lý, giáo dục lái xe chưa được các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động chú ý đúng mức; chưa thường xuyên tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật định kỳ cho lái xe, chưa đảm bảo các điều kiện làm việc, nghỉ ngơi, khám, chăm sóc sức khỏe, các chế độ bảo hộ, bảo hiểm cho lái xe theo đúng quy định của pháp luật; vì vậy tình trạng không ít lái xe coi thường kỷ cương pháp luật, cá biệt có lái xe chống người thi hành công vụ, nhiều lái xe nghiện ma tuý.

Việc tổ chức học tập, cấp chứng chỉ cho người điều khiển phương tiện, nhất là học tập pháp luật giao thông đường thủy nội địa cho người điều khiển phương tiện chưa tổ chức thực hiện ở một số địa phương.

6. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông có nơi có lúc chưa thực hiện đúng quy định, chưa quán xuyến địa bàn.

Công tác tuần tra, kiểm soát chưa khép kín được địa bàn và thời gian trong ngày, vì vậy các vi phạm pháp luật giao thông như điều khiển xe không có giấy phép lái xe, chở quá tải, quá số người quy định, chở hàng cồng kềnh, đi không đúng phần đường, xâm phạm các công trình giao thông, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè… còn diễn ra phổ biến.
Việc xử lý các vi phạm về TTATGT chưa thực sự nghiêm minh, có nơi, có lúc chưa thực hiện đúng quy định, còn nhiều sai phạm, tiêu cực ở một số nơi. Đặc biệt là chưa xử lý đúng người vi phạm, vẫn xử lý theo kiểu “xe lớn bồi thường xe nhỏ” đây là nguyên nhân gây ra “nhờn luật” của người tham gia giao thông.
Hiện tượng hành chính hóa các vi phạm TTATGT gây hậu quả nghiêm trọng lẽ ra phải xử lý hình sự nhưng lại chuyển sang xử lý hành chính.

III. NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI, YẾU KÉM.

1. Nguyên nhân khách quan.

- Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chưa tương xứng với phát triển phương tiện giao thông, hệ thống quốc lộ, đường tỉnh và đường đô thị chủ yếu được đầu tư nâng cấp từ hệ thống đường cũ, đất hành lang an toàn hai bên đường được tổ chức, cá nhân sử dụng ổn định từ lâu, vì vậy để mở rộng, giải tỏa đủ bề rộng hành lang an toàn theo cấp đường mới rất khó khăn, tốn kém. Đặc biệt là giao thông đô thị trong điều kiện tăng dân số cơ học rất nhanh, quy mô đô thị tăng 3 - 4 lần so với trước nhưng đường sá tăng không đáng kể. Hạ tầng giao thông đường sắt lạc hậu, chậm phát triển không theo kịp tốc độ phát triển kinh tế xã hội.

- Thói quen, tập quán lạc hậu còn tồn tại nhiều, như: thói quen đi lại tự do, tùy tiện khá phổ biến; thói quen buôn bán nhỏ, bám mặt đường, chiếm dụng lòng đường vỉa hè còn nhiều.

- Sự tăng trưởng kinh tế cao trong thời gian qua đã kéo theo sự bùng nổ phương tiện cơ giới đường bộ; không phân làn lưu thông cho từng loại phương tiện, giao thông hỗn hợp gây ra nhiều tai nạn giao thông.

2. Nguyên nhân chủ quan.

- Nguyên nhân chủ quan có tính chất bao trùm là sự yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (như Nghị quyết   số 13/2002/NQ-CP của Chính phủ đã đánh giá). Trong lĩnh vực quản lý về phương tiện; đào tạo, sát hạch, cấp GPLX; quản lý vận tải; tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, các cơ quan, lực lượng chức năng của nhà nước hoặc các đơn vị dịch vụ còn những tồn tại, yếu kém, thậm chí tiêu cực; công tác quản lý giáo dục cán bộ, công chức, cơ chế quản lý, giám sát, kiểm tra xử lý người vi phạm làm chưa đúng mức, chưa thường xuyên và nghiêm minh. Một số địa phương còn nhận thức công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là của ngành giao thông và công an, nên chưa thực sự quan tâm đến công tác này. Các tổ chức chính trị xã hội chưa thực sự vào cuộc, chưa huy động được lực lượng tổng hợp tham gia giảm thiểu tai nạn giao thông.

- Việc xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông còn chậm, thiếu đồng bộ, thiếu sự gắn kết giữa quy hoạch phát triển kinh tế xã hội ở các đô thị lớn với quy hoạch phát triển giao thông. Quy hoạch đô thị có nhiều điểm không phù hợp khi tập trung mật độ quá cao ở khu vực trung tâm tại một số thành phố lớn.

- Việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về TTATGT còn chậm do sự phối hợp giữa các Bộ, ngành chưa tốt, chưa xác định được rõ, đầy đủ danh mục, lộ trình ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện. Tình trạng thụ động chờ Nghị định, thông tư hướng dẫn khá phổ biến trong khi phần lớn các quy định của pháp luật đã đủ điều kiện thực hiện ngay. Nhiều địa phương chưa ban hành các văn bản quy phạm pháp luật mà các Luật chuyên ngành giao thông vận tải đã giao cho cấp tỉnh ban hành.

- Công tác tuyên truyền còn rời rạc, thiếu tính chuyên nghiệp, hiệu quả tuyên truyền còn thấp; sự đồng thuận của dư luận trong nhiều chủ trương bảo đảm TTATGT còn hạn chế.

- Luật Giao thông đường bộ, Luật Đất đai quy định chính quyền địa phương chịu trách nhiệm chính công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, nhưng hầu hết UBND các cấp ít quan tâm chỉ đạo thực hiện.

- Ý thức chấp hành của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, nhiều vi phạm còn phổ biến như chạy quá tốc độ quy định, đi sai làn đường, chở quá tải, quá số người quy định ở đường bộ; tình trạng phương tiện không có đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển phương tiện không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn đối với đường thủy nội địa. Theo số liệu phân tích tai nạn giao thông đường bộ, 83,% số vụ tai nạn giao thông do người tham gia giao thông gây ra, trong đó 36% do chạy quá tốc độ quy định; 17,2% do tránh vượt sai quy định; 13,9% do thiếu quan sát; 6,8% do đi không đúng phần đường; 6,8% sử dụng rượu bia vẫn điều khiển phương tiện… 

IV. CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM GIAO THÔNG THÔNG SUỐT, TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN.

Bên cạnh một số giải pháp lâu dài, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP của Chính phủ trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt triển khai thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ 7 giải pháp cấp bách nêu trong Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ để kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 4 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ.

1. Các giải pháp cấp bách.

a) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trước hết là hoàn thành dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi để trình, xin ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XII. Ban hành ngay các văn bản hướng dẫn còn thiếu như văn bản về thẩm định an toàn giao thông, tiêu chuẩn sức khỏe, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật. Rà soát sửa đổi, bổ sung nâng cao chất lượng một số văn bản cho sát tình hình thực tế để nâng cao hiệu quả quản lý những vấn đề nổi cộm như: quản lý đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy; quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa; quy định về đào tạo cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên và người điều khiển phương tiện; một số văn bản trong lĩnh vực hàng không để quản lý phù hợp theo quy định quốc tế. Đồng thời chấn chỉnh công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về trật tự an toàn giao thông.  

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đây là biện pháp quan trọng hàng đầu; yêu cầu tất cả các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, các cơ quan thông tin, báo chí phải đặc biệt quan tâm, thực hiện thường xuyên, kiên trì và liên tục. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà trường trong việc thực hiện các quy định về giáo dục an toàn giao thông. 
c) Kiên quyết cưỡng chế thi hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm phải xử lý công khai và đúng pháp luật, không phân biệt người vi phạm đi bộ, đi xe đạp, đi môtô hay lái ôtô; người có thẩm quyền xử lý vi phạm mà cố tình không xử lý sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định. Đồng thời nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát, Thanh tra giao thông, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; sớm trình Chính phủ Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy"; từng bước áp dụng công nghệ mới trong tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, giám sát việc chống tiêu cực trong lực lượng Cảnh sát.

d) Nâng cao điều kiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục kịp thời những điểm đen về tai nạn giao thông; đồng thời quy định khi xây dựng mới quốc lộ, các tuyến phố mới phải tổ chức phân làn riêng cho xe môtô, xe gắn máy, lắp đặt các hệ thống giám sát an toàn. Công tác quy hoạch khu dân cư, khu công nghiệp, chợ, đường gom, các điểm đấu nối vào quốc lộ phải thực hiện đúng quy định trong Luật Giao thông đường bộ, Luật Đất đai để đảm bảo hành lang an toàn đường bộ; ngăn chặn việc mở đường ngang trái phép vượt qua đường sắt. Triển khai Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ và đường sắt theo Quyết định số 1856/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. 

đ) Giải quyết tình trạng người điều khiển phương tiện thủy nội địa không bằng, chứng chỉ chuyên môn vẫn điều khiển phương tiện; nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

e) Tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật của phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy; giải quyết tình trạng phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật vẫn tham gia giao thông; thực hiện nghiêm việc loại bỏ phương tiện hết niên hạn sử dụng theo quy định của Chính phủ.

g) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận (huyện), phường (xã) tại địa phương mình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông. 

2. Các giải pháp cơ bản lâu dài.

a) Tập trung đầu t​ư, cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao   thông hiện có kết hợp với xây dựng mới các công trình quan trọng khác, ​ưu tiên các công trình thuộc 3 vùng kinh tế trọng điểm và các khu đầu mối giao thông; trú trọng phát triển hệ thống đường bộ cao tốc, đường sắt Bắc - Nam, đường sắt đô thị, nhất là xây dựng đ​ường bộ cao tốc Bắc - Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau. 

b) Nghiên cứu và ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút   các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, huy động các nguồn vốn cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông.

c) Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch phát triển giao thông vận tải của cả   nước và của từng địa phương đến năm 2020, đồng thời tổ chức quản lý, thực hiện tốt công tác quy hoạch GTVT.

d) Hoàn thành và triển khai Đề án chống ùn tắc giao thông tại 2 thành   phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 

đ) Xây dựng chiến lược bảo đảm TTATGT đến năm 2020. 

Tóm lại, an toàn giao thông là mục tiêu hàng đầu của công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải vì nó liên quan trực tiếp tới tính mạng và tài sản của các đối tượng tham gia giao thông. Nhưng để đạt được an toàn thì một trong những biện pháp cần thiết đó là thiết lập một trật tự; trật tự của những người tham gia giao thông thuần túy, trật tự của những chủ thể tham gia kinh doanh trong cả vận tải hành khách và vận tải hàng hóa.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải xin báo cáo việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vận tải trong những năm qua./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;

- Ủy ban ATGT Quốc gia;

- Lưu VT, KTN (3).
	TM. CHÍNH PHỦ

TUQ. THỦ TƯỚNG 

BỘ TRƯ​ỞNG BỘ GTVT

Hồ Nghĩa Dũng
(Đã ký)


Phụ lục số 1

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN

HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG
I. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

	STT
	Số văn bản
	Cơ quan

Ban hành
	Hình thức
	Nội dung
	Ngày

ban hành

	
	26/2001/QH10
	Quốc hội
	Luật
	Luật Giao thông đường bộ
	29/6/2001

	Văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

	1
	14/2003/NĐ-CP
	Chính phủ
	Nghị định
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ
	19/2/2003

	2
	13/2003/NĐ-CP
	Chính phủ
	Nghị định
	Quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ
	19/2/2003

	3
	146/2007/NĐ-CP
	Chính phủ
	Nghị định
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
	14/9/2007

	4
	168/2003/NĐ-CP
	Chính phủ
	Nghị định
	Quy định nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì  đường bộ.
	24/12/2003

	5
	186/2004/NĐ-CP
	Chính phủ
	Nghị định
	Về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
	19/2/2003

	6
	91/2005/NĐ-CP
	Chính phủ
	Nghị định
	Về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng.
	11/7/2005

	7
	23/2004/NĐ-CP
	Chính phủ
	Nghị định
	Quy định niên hạn sử dụng của xe ô tô tải và ô tô chở người.
	13/1/2004

	8
	110/2006/NĐ-CP
	Chính phủ
	Nghị định
	Quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.
	28/9/2006

	9
	125/2003/NĐ-CP
	Chính phủ
	Nghị định
	Về vận tải đa phương thức Quốc tế.
	29/10/2003

	10
	13/2002/NQ-CP
	Chính phủ
	Nghị quyết
	Về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
	19/11/2002

	11
	32/2007/NQ-CP
	Chính phủ
	Nghị quyết
	Về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
	29/6/2007

	12
	238/2006/QĐ-TTG
	Thủ tướng Chính phủ
	Quyết định
	Ban hành Quy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông 
	24/10/2006

	13
	344/2005/QĐ-TTG
	Thủ tướng Chính phủ
	Quyết định
	QĐ phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 
	26/12/2005

	14
	334/2005/QĐ-TTG
	Thủ tướng Chính phủ
	Quyết định
	QĐ phê duyệt Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ" 
	19/12/2005

	15
	249/2005/QĐ-TTG
	Thủ tướng Chính phủ
	Quyết định
	QĐ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 
	10/10/2005

	16
	206/2004/QĐ-TTG
	Thủ tướng Chính phủ
	Quyết định
	QĐ phê duyệt Chiến lược Phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020 
	10/12/2004

	17
	162/2002/QĐ-TTG
	Thủ tướng Chính phủ
	Quyết định
	Về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 
	15/11/2002

	18
	40/2004/CT-TTg
	Thủ tướng Chính phủ
	Chỉ thị
	Về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường Hồ Chí Minh.
	26/11/2004

	19
	46/2004/CT-TTG
	Thủ tướng Chính phủ
	Chỉ thị
	Về quản lý xe công nông tham gia giao thông đường bộ 
	09/12/2004

	20
	12/2004/CT-TTG
	Thủ tướng Chính phủ
	Chỉ thị
	 Tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2004 
	30/03/2004

	21
	01/2004/CT-TTg
	Thủ tướng Chính phủ
	Chỉ thị
	 Về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô 
	02/01/2004

	22
	04/2003/CT-TTG
	Thủ tướng Chính phủ
	Chỉ thị
	 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôí với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông 
	12/03/2003

	Văn bản của Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành có liên quan

	23
	05/2008/QĐ-BGTVT
	Đường bộ
	Quyết định
	Quyết định về việc bổ sung một số nội dung trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người tàn tật 
	20/03/2008

	24
	03 /2008/QĐ-BGTVT
	Đường bộ
	Quyết định
	Ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật
	22/02/2008

	25
	01/2008/QĐ-BGTVT
	Đường bộ
	Quyết định
	Quyết định ban hành quy định tạm thời về việc sử dụng cọc nhựa dùng để phân làn xe và cảnh báo an toàn giao thông đường bộ 
	28/01/2008

	26
	63/2007/QĐ-BGTVT
	Đường bộ
	Quyết định
	Ban hành Quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ, giới hạn của đường bộ trên đường bộ 
	28/12/2007

	27
	62/2007/QĐ-BGTVT
	Đường bộ
	Quyết định
	Quyết định ban hành Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật đã sử dụng trước ngày 01/01/2008 
	28/12/2007

	28
	60/2007/QĐ-BGTVT
	Đường bộ
	Quyết định
	Quyết định ban hành Quy định về giới hạn xếp hàng của xe ô tô tải tham gia giao thông trên đường bộ và công bố tải trọng của đường bộ 
	07/12/2007

	29
	58/2007/QĐ-BGTVT
	Đường bộ
	Quyết định
	Ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy 
	21/11/2007

	30
	57/2007/QĐ-BGTVT
	Đường bộ
	Quyết định
	Ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy 
	21/11/2007

	31
	54/2007/QĐ-BGTVT
	Đường bộ
	Quyết định
	Quyết định Ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 
	07/11/2007

	32
	55/2007/QĐ-BGTVT
	Đường bộ
	Quyết định
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ 
	07/11/2007

	33
	56/2007/QĐ-BGTVT
	Đường bộ
	Quyết định
	Quyết định ban hành Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ 
	07/11/2007

	34
	23/2007/QĐ-BGTVT
	Đường bộ
	Quyết định
	Quyết định Ban hành Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ
	07/05/2007

	35
	15/2007/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Quy định về bến ô tô khách ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10/1/2005 của Bộ trưởng BGTVT 
	26/03/2007

	36
	16/2007/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết đđịnh
	Ban hành Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ôtô 
	26/03/2007

	37
	17/2007/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành quy định về vận tải khách bằng taxi 
	23/03/2007

	38
	05/2007/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Quyết định ban hành Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ 
	02/02/2007

	39
	01/2007/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Quyết định về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn 
	17/01/2007

	40
	54/2006/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 354-06 "Tiêu chuẩn vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc a xít-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm" 
	29/12/2006

	41
	52/2006/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Quyết định 52/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 211 - 06 “Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế” 
	28/12/2006

	42
	44/2006/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Quyết định 44/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 22 TCN 356-06 "Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường Polime" 
	19/12/2006

	43
	36/2006/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành Quy chế bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ 
	31/10/2006

	44
	34/2006/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành Quy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt
	16/10/2006

	45
	24/2006/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành Tiêu chuẩn ngành: “PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ - Ô TÔ - YÊU CẦU AN TOÀN CHUNG ” 22 TCN 307– 06
	10/05/2006

	46
	19 /2006/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Về việc công bố Danh mục hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ 
	04/05/2006

	47
	18 /2006/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 346-06 "Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền, móng đường bằng
	19/04/2006

	48
	17 /2006/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 345 - 06 "Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bê tông nhựa có độ nhóm cao" 22 TCN 345 - 06
	19/04/2006

	49
	15 /2006/QÐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Quyết định Ban hành Điều lệ đường ngang; Điều lệ đường ngang;Phụ bản
	30/03/2006

	50
	13/2006/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành Tiêu chuẩn Ngành "Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm"
	20/02/2006

	51
	04 /2006/QÐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành Quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ
	09/01/2006

	52
	45 /2005/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Về việc quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 
	23/09/2005

	53
	38 /2005/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải 
	09/08/2005

	54
	35 /2005/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu vào Việt Nam 
	21/07/2005

	55
	34 /2005/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới 
	21/07/2005

	56
	36 /2005/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Quy định về việc đặt tên hoặc số hiệu đường bộ 
	21/07/2005

	57
	32 / 2005/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành Quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ 
	17/06/2005

	58
	28 /2005/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Quy định về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra giao thông vận tải các cấp 
	18/05/2005

	59
	25 /2005/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành Quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn trong xây dựng công trình giao thông 
	13/05/2005

	60
	21 /2005/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	về việc bổ sung biển báo hiệu vào Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237 - 01
	30/03/2005

	61
	15 /2005/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	ban hành Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 
	15/02/2005

	62
	13/2005/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành "Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm thường xảy ra tai nạn giao thông trên đường bộ đang khai thác" 
	02/02/2005

	63
	08 /2005/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành "Quy định về bến xe ôtô khách"
	10/01/2005

	64
	05 /2005/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Đường bộ Việt Nam 
	04/01/2005

	65
	16/2004/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác đảm bảo an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh - giai đoạn I
	30/09/2004

	66
	11/2004/QĐ-GTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành Qui chế quản lý, điều hành, sử dụng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô.
	14/07/2004

	67
	09/2004/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Về việc quy định tạm thời tốc độ và chiều cao xe vận chuyển container
	23/06/2004

	68
	2074/2003/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Về tải trọng và khổ giới hạn đường bộ các quốc lộ
	16/07/2003

	69
	2002/2003/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	 banh hành tiêu chuẩn ngành số hiệu 22 TCN 307 - 03. 
	10/07/2003

	70
	1943/2003/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác đảm bảo an toàn giao thông đoạn Lạng Sơn - Hà Nội QL1 mới. 
	04/07/2003

	71
	1944/2003/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành Quy chế qun lý, sử dụng, khai thác đảm bảo an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh - giai đoạn 1 
	04/07/2003

	72
	1527/2003/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành Tiêu chuẩn ngành bảo dưỡng thường xuyên đường bộ 22TCN 306-03 
	28/05/2003

	73
	1510/2003/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	27/05/2003

	74
	1467/2003/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Về việc quy định tạm thời trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và hình thức xử lý vi phạm đối với cá nhân trong hoạt động thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa
	22/05/2003

	75
	1378/2003/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành quy định tạm thời về việc kiểm tra chất lượng mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy 
	15/05/2003

	76
	992/2003/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành quy định bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa ôtô
	09/04/2003

	77
	318 /2003/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Về việc ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, điều hành hoạt động thu phí trên quốc lộ do Nhà nước quản lý 
	30/01/2003

	78
	294 /2003/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, điều hành hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe cơ giới đường bộ 
	28/01/2003

	79
	4211/2001/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	về việc Công bố tải trọng đường bộ các quốc lộ
	10/12/2002

	80
	3165/ 2002/QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ được ban hành kèm theo Quyết định 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 6-7-1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
	02/10/2002

	81
	2557/ 2002/ QĐ-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Quyết định
	Ban hành quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp các loại mô tô, xe gắn máy
	16/08/2002

	82
	77/2002/QĐ-BTC
	Bộ trưởng Bộ Tài chính
	Quyết định
	 Về việc tạm thời thực hiện thu và miễn, giảm phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà. 
	10/06/2002

	83
	04/2007/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Thông tư
	Hướng dẫn hoạt động thanh tra giao thông vận tải 
	13/03/2007

	84
	10/2006/TT-BGTVT
	Bộ GTVT
	Thông tư
	Hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia 
	01/11/2006

	85
	09/2006/TT-BGTVT
	Bộ GTVT
	Thông tư
	  Hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường tham gia Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng (Hiệp định GMS)
	20/09/2006

	86
	13 /2005/TT-BGTVT
	Bộ GTVT
	Thông tư
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	07/11/2005

	87
	11 /2005/TT-BGTVT
	Bộ GTVT
	Thông tư
	Hướng dẫn về công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ
	05/09/2005

	88
	12 /2004/TT- BGTVT
	Bộ GTVT
	Thông tư
	Hướng dẫn thanh tra giao thông thực hiện chỉ thị số 01/2004/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô
	01/07/2004

	89
	10/2004/TT-BGTVT
	Bộ GTVT
	Thông tư
	Hướng dẫn thi hành Nghị định số 125/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về vận tải đa phương thức quốc tế
	23/06/2004

	90
	06 /2004/TT-BGTVT
	Bộ GTVT
	Thông tư
	  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người 
	31/03/2004

	91
	15/2003/TT-BTC
	Bộ Tài chính
	Thông tư
	Hướng dẫn về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông 
	07/03/2003

	92
	2/2003/TT-BTC
	Bộ Tài chính
	Thông tư
	Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ 
	18/02/2003

	93
	01/2003/TT-BGTVT
	Bộ GTVT
	Thông tư
	Hướng dẫn đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy
	08/01/2003

	94
	1/2003/TT-BTC
	Bộ Tài chính
	Thông tư
	Sửa đổi mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe quân sự của Bộ Quốc Phòng 
	07/01/2003

	95
	109/2002/TT-BTC
	Bộ Tài chính
	Thông tư
	Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ 
	06/12/2002

	96
	03 /2002/TT-BGTVT
	Bộ GTVT
	Thông tư
	Hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển khách, hàng 
	27/02/2002

	97
	21/2001/TT-BGTVT
	Bộ GTVT
	Thông tư
	Thông tư hướng dẫn việc lưu hành xe quá tải, quá khổ và xe bánh xích trên đường bộ 
	10/12/2001

	98
	21 /2003/CT-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Chỉ thị
	Về việc tổ chức kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các đường ngang 
	15/09/2003

	99
	25/2002/CT-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Chỉ thị
	Về việc tăng cường kiểm tra và chấn chỉnh công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ 
	19/12/2002

	100
	22 /2002/ CT- BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Chỉ thị
	Về việc cán bộ, công nhân viên ngành giao thông vận tải gương mẫu thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ - CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
	29/11/2002

	101
	20 /2002/CT-BGTVT
	Bộ trưởng Bộ GTVT
	Chỉ thị
	Về vịêc tiếp tục nâng cao trách nhiệm quản lý đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe 
	11/11/2002


II. DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 

LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

	TT
	Số văn bản
	Cơ quan ban hành
	Tên văn bản
	Ngày ban hành

	1
	21/2005/NĐ-CP
	Chính phủ
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật GT ĐTNĐ .
	1-3-2005

	2
	29/2005/NĐ-CP
	Chính phủ
	Nghị định quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm và vận tải hàng hoá nguy hiểm trên ĐTNĐ .
	10-3-2005

	3
	09/2005/NĐ-CP
	Chính phủ
	Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực GT ĐTNĐ.
	27-1-2005

	4
	51/2005/NĐ-CP
	Chính phủ
	Nghị định về quản lý và sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì ĐTNĐ .
	11-4-2005

	5
	125/2005/NĐ-CP
	Chính phủ
	Nghị định quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của người KDVT hành khách, hàng hóa dễ cháy, dễ nổ trên ĐTNĐ.
	7-10-2005

	6
	27/2004/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định ban hành quy chế tuyển sinh học nghề cơ bản để đảm nhiệm chức danh thủy thủ, thợ máy, thuyền trưởng hạng  ba, máy trưởng hạng ba trên phương tiện TNĐ
	1-12-2004

	7
	28/2004/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định ban hành quy định phạm vi trách nhiệm thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện TNĐ
	7-12-2004

	8
	29/2004/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định ban hành quy định đăng ký phương tiện TNĐ
	7-12-2004

	9
	30/2004/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn kỹ thuật tín hiệu trên phương tiện TNĐ
	14-12-2004

	10
	31/2004/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định ban hành tiêu chuẩn phân cấp cảng, bến TNĐ
	21-12-2004

	11
	32/2004/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định về tổ chức, hoạt động Cảng vụ ĐTNĐ
	21-12-2004

	12
	33/2004/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định quy định vận tải hàng hóa ĐTNĐ
	21-12-2004

	13
	34/2004/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định quy định vận tải hành khách ĐTNĐ
	21-12-2004

	14
	35/2004/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định quy định điều kiện cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện TNĐ
	23-12-2004

	15
	36/2004/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định ban hành quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện TNĐ
	23-12-2004

	16
	37/2004/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện TNĐ
	24-12-2004

	17
	39/2004/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định ban hành “Định mức kinh tế – kỹ thuật quản lý, bảo trì ĐTNĐ”
	31-12-2004

	18
	07/2005/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định quy chế quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa
	7-1-2005

	19
	11/2005/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định sửa đổi bổ sung TCN Quy tắc báo hiệu ĐTNĐVN
	17-1-2005

	20
	4293/2004/QĐ-BYT
	Bộ Y tế
	Q.định Bộ Y tế - Bộ GTVT về t.chuẩn sức khỏe th. viên; Q.định về đối tượng được AD tạm thời theo “Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám định kỳ” cho người LĐ ban hành kèm theo QĐ số 1613/BYT-QĐ ngày 15/8/1997
	1/12/2004

	21
	25/2004/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định ban hành quy định về đăng kiểm PT thủy nội địa
	25-11-2004

	22
	26/2004/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định ban hành TC ngành: quy phạm phân cấp & đóng tàu sông vỏ xi măng lưới thép
	25-11-2004

	23
	20/2005/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định về tổ chức, hoạt động của hoa tiêu ĐTNĐ.
	28-3-2005

	24
	19/2005/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định quy định điều kiện an toàn của PTTNĐ phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm
	25-3-2005

	25
	27/2005/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định về quản lý ĐTNĐ
	17-5-2005

	26
	18/2005/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định quy định trách nhiệm và hình thức xử lý VP trong công tác đào tạo… bằng, cccm TV, người lái PT
	24-3-2005

	27
	28/2005/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định quy định về cờ hiệu, trang phục… Phương tiện kỹ thuật… của TTGT các cấp
	18-5-2005

	28
	02/2005/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Thanh tra Cục ĐSVN
	4-1-2005

	29
	47/2005/TT-BTC
	Bộ Tài chính
	Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý SD phí, lệ phí về đảm bảo TTATGT ĐTNĐ
	8-6-2005

	30
	58/2005/TT-BTC
	Bộ Tài chính
	Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí cảng vụ ĐTNĐ
	18-7-2005

	31
	68/2005/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định về việc công bố ĐTNĐ quốc gia
	9-12-2005

	32
	99/2005/QĐ-BTC
	Bộ Tài chính
	Quyết định ban hành quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS… trên ĐTNĐ
	22-12-2005

	33
	09/2006/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định về việc đổi GCN đăng ký PT thủy nội địa được cấp theo QĐ số 2056/QĐ-PC ngày 6/8/96
	26-1-2006

	34
	31/2005/CT-TTg
	Thủ tướng Chính phủ
	Chỉ thị của TTCP về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT ĐTNĐ
	29-9-2005

	35
	619/QĐ-CĐS
	Cục ĐSVN
	Quyết định ban hành tạm thời quy chế trực, báo cáo, kiểm tra và lập hồ sơ khắc phục hậu quả bão lụt trong ngành đường sông.
	8-5-2006

	36
	38/2006/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2004/QĐ-BGTVT ngày 23-12-2004 về quy chế thi, cẩp, đổi bằng, cccm thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.
	1-11-2006

	37
	39/2006/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định ban hành bổ sung chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.
	3-11-2006

	38
	696/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo, thi, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn ĐTNĐ.
	2-4-2007

	39
	700/QĐ-BGTVT
	Bộ GTVT
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành GTVT.
	3-4-2007

	40
	342/2006/QĐ-UBND
	Tỉnh Bến Tre
	Quyết định ban hành quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông.
	25-1-2006

	41
	343/2006/QĐ-UBND
	Tỉnh Bến Tre
	Quyết định ban hành quy định điều kiện hoạt động PT thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè.
	25-1-2006

	42
	13/2006/QĐ-UBND
	Tỉnh Quảng Nam
	Quyết định phân cấp quản lý, đăng ký PTTNĐ loại nhỏ.
	22-3-2006

	43
	88/SGTVT-QLVT
	Sở GTVT Bến Tre
	Hướng dẫn thực hiện QĐ số 07 quản lý hoạt động cảng bến
	17-3-2006

	44
	06/TB-SGTVT
	Sở GTVT Bến Tre
	Thông báo thực hiện đổi GCN đăng ký PTTNĐ.
	20-3-2006

	45
	282/2006/SGTVT-HD
	Sở GTVT Thanh Hóa
	HD thực hiện QĐ số 714 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý PT loại nhỏ.
	27-3-2006

	46
	738/QĐ-SGTCC
	Sở GTCC TP Hồ Chí Minh
	QĐ quy định trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý chuyên ngành ĐTNĐ giữa Cảng vụ ĐTNĐ khu đường sông và thanh tra GTCC.
	13-3-2007

	47
	08/HD-SGT
	Sở GTGT Kiên Giang
	Hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.
	22-6-2007


III. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 
THỰC HIỆN LUẬT ĐƯỜNG SẮT

	STT
	Số hiệu
	Hình thức
	Nội dung
	Ngày ban hành

	01
	109/2006/NĐ-CP
	Nghị định
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt 
	22/09/2006

	02
	55/2006/NĐ-CP
	Nghị định
	Nghị định Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trang thiết bị, trang phục, phù hiệu và công cụ hỗ trợ của lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa. 
	31/05/2006

	03
	44/2006/NĐ-CP
	Nghị định
	Nghị định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt 
	25/04/2006

	04
	84/2007/QĐ-TTg
	Quyết định
	Quyết định về phương thức, mức phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư
	11/06/2007

	05
	37/2007/QĐ-BGTVT
	Quyết định
	Quyết định sửa đỏi, bổ sung "Quy chế quản lý, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái tàu" ban hành kèm theo Quyết định số 44/2005/QĐ-BGTVT ngày 22/9/2007 và "Quy định nội dung và quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt" ban hành kèm theo Quyết định số 37/2006/QĐ-BGTVT ngày 01/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
	07/08/2007

	06
	34/2007/QĐ-BGTVT
	Quyết định
	Quyết định ban hành tiêu chuẩn ngành "Cấp kỹ thuật đường sắt " 
	25/07/2007

	07
	30/2007/QĐ-BGTVT
	Quyết định
	Ban hành Quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn giao thông đường sắt cho lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa 
	29/06/2007

	08
	02/2007/QĐ-BGTVT
	Quyết định
	Quyết định sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 75/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2005, số 76/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2005 và số 27/2006/QĐ-BGTVT ngày 8/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
	17/01/2007

	09
	53/2006/QĐ-BGTVT
	Quyết định
	Ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 359 -06 "Phương tiện giao thông đường sắt – Giá chuyển hướng toa xe khách - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới"
	29/12/2006

	10
	47/2006/QĐ-BGTVT
	Quyết định
	Ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 357 -06 "Phương tiện giao thông đường sắt - Đầu máy Diesel - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới" 
	27/12/2006

	11
	46/2006/QĐ-BGTVT
	Quyết định
	Ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 358-06 "Phương tiện giao thông đường sắt - Đầu máy Diesel – Phương pháp kiểm tra khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới" 
	27/12/2006

	12
	37/ 2006/ QĐ-BGTVT
	Quyết định
	Ban hành “Quy định nội dung và quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt”
	01/11/2006

	13
	32/2006/QĐ-BGTVT
	Quyết định
	Sửa đổi, bổ sung "Quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu” ban hành kèm theo Quyết định số 67/2005/QĐ-BGTVT ngày 02/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
	28/08/2006

	14
	29/2006/QĐ-BGTVT


	Quyết định
	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt ban hành kèm theo Quyết định số 55/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bô   trưởng Bộ Giao thông vận tải 
	01/08/2006

	15
	23/2006/QĐ-BGTVT
	Quyết định
	Ban hành Tiêu chuẩn ngành "Phương tiện giao thông đường sắt - Toa xe - Phương pháp kiểm tra khi sản xuất, lắp ráp mới “ 22 TCN 349 - 06  
	04/05/2006

	16
	22/2006/QĐ-BGTVT
	Quyết định
	Ban hành Tiêu chuẩn ngành "Yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt" 22 TCN 348 - 06
	04/05/2006

	17
	15 /2006/QÐ-BGTVT
	Quyết định
	Quyết định Ban hành Điều lệ đường ngang;Điều lệ đường ngang;Phụ bản
	30/03/2006

	18
	05/2006/QÐ-BGTVT
	Quyết định
	Ban hành "Quy định về việc vận tải hàng hoá trên đường sắt quốc gia" 
	13/01/2006

	19
	01/2006/QÐ-BGTVT
	Quyết định
	Ban hành "Quy định về việc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường sắt quốc gia" 
	04/01/2006

	20
	76/2005/QĐ-BGTVT
	Quyết định
	Ban hành Tiêu chuẩn ngành “Quy phạm kỹ thuật khai thác đường sắt”
	30/12/2005

	21
	75/2005/QĐ-BGTVT
	Quyết định
	Ban hành Tiêu chuẩn ngành “Quy phạm chạy tầu và công tác dồn đường sắt đường sắt”
	30/12/2005

	22
	74/2005/QĐ-BGTVT
	Quyết định
	Ban hành Tiêu chuẩn ngành “ Quy trình tínhiệu đường sắt”
	30/12/2005

	23
	69/2005/QĐ-BGTVT
	Quyết định
	Ban hành “Quy định về việc xây dựng, công bố công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng, biểu đồ chạy tàu trên đường sắt quốc gia”.
	09/12/2005

	24
	67/2005/QĐ-BGTVT
	Quyết định
	Ban hành “ Quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu”.
	02/12/2005

	25
	60/2005/QĐ-BGTVT
	Quyết định
	QĐ ban hành “Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt”. 
	30/11/2005

	26
	58/2005/QĐ-BGTVT
	Quyết định
	Ban hành Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
	07/11/2005

	27
	55/2005/QĐ-BGTVT
	Quyết định
	Ban hành Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt .
	28/10/2005

	28
	44/2005/QĐ-BGTVT
	Quyết định
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu 
	22/09/2005


IV. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

 LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
06 Nghị định của Chính phủ: 

1. Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 về đăng ký quốc tịch tàu bay và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng.

2. Nghị định số 75/2007/NĐ-CP ngày 09/5/2007 về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân dụng

3. Nghị định số 76/2007/NĐ-CP ngày 09/5/2007 về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

4. Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

5. Nghị định số 91/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

6. Nghị định số 94/2007/NĐ-CP ngày 04/6/2007 về quản lý hoạt động bay.

01 Thông tư liên tịch với Bộ Tài chính:

Thông tư liên tịch số 22/2007/TTTL/BTC-BGTVT ngày 21/3/2007 Hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

11 Quyết định của Bộ trưởng:

1. Quyết định số 45/2006/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2006 ban hành Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại (QCHK-KT3)

2. Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam.

3. Quyết định số 10/2007/QĐ-BGTVT ngày 27/02/2007 về bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

4. Quyết định số 12/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2007 ban hành “Quy chế khí tượng hàng không”.

5. Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 về việc cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không.

6. Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 ban hành “Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng”.

7. Quyết định số 21/2007/QĐ-BGTVT ngày 06/4/2007 ban hành “Quy chế thông báo tin tức hàng không”.

8. Quyết định số 26/2007/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2007 ban hành “Quy chế Tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng”.

9. Quyết định số 27/2007/QĐ-BGTVT ngày 22/6/2007 về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng không

10. Quyết định số 32/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/7/2007 ban hành “Quy chế không lưu hàng không dân dụng”.

11. Quyết định số 36/2007/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra hàng không

Phụ lục số 2
TAI NẠN GIAO THÔNG 2005 - 2007

	Năm
	Số vụ
	So với năm trước (%)
	Số người chết
	So với năm trước (%)
	Số người bị thương
	So với năm trước (%)

	2005
	14711
	- 16,7%
	11534
	- 5,7%
	12013
	- 22,1%

	2006
	14727
	0,17%
	12757
	10,72%
	11288
	-6,1%

	2007
	14.624
	-0,52%
	13.150
	3,23%
	10.546
	-6,56%


Tai nạn giao thông đường bộ 2005 - 2007

	Năm
	Số vụ
	So với năm trước (%)
	Số người chết
	So với năm trước (%)
	Số người     bị thương
	So với năm trước (%)

	2005
	14.141
	- 16,4%
	11.184
	- 4,7%
	11.760
	-22,3%

	2006
	14.161
	0,14%
	12.373
	10,63%
	11.097
	-5,6%

	2007
	13.985
	-1,24%
	12.800
	3,45%
	10.266
	-7,49%


Tai nạn giao thông đường sắt 2005 - 2007

	Năm
	Số vụ
	So với năm trước (%)
	Số người chết
	So với năm   trước (%)
	số người   bị thương
	So với năm trước (%)

	2005
	273
	- 25,6%
	159
	- 3,6%
	231
	- 0,4%

	2006
	292
	6,9%
	136
	- 14,4%
	158
	-34,4%

	2007
	379
	29,79%
	169
	20,71%
	237
	50,0%


Tai nạn giao thông đường thủy nội địa 2005 - 2007

	Năm
	Số vụ 
	So với năm trước (%)
	Số người chết
	So với năm trước (%)
	Số người   bị thương
	So với năm trước (%)

	2005
	229
	-27,3%
	164
	- 45,8%
	22
	-26,6 %

	2006
	215
	-5,7%
	210
	28,0%
	18
	-14,2%

	2007
	213
	- 0,7%
	165
	-12,23%
	27
	68,8%


Phụ lục số 3

TỔNG HỢP TAI NẠN GIAO THÔNG NĂM 2007

	TT
	TAI NẠN     GIAO THÔNG
	SỐ VỤ
	SỐ NGƯỜI CHẾT
	SỐ NGƯỜI BỊ THƯƠNG

	
	
	Năm 2007
	So sánh với năm 2006
	Năm 2007
	So sánh với năm 2006
	Năm 2007
	So sánh với năm 2006

	
	
	
	+/-
	%
	
	+/-
	%
	
	+/-
	%

	1
	ĐƯỜNG BỘ
	13.985
	-176
	-1,24%
	12.800
	427
	3,45%
	10.266
	-831
	-7,49%

	2
	ĐƯỜNG SẮT
	379
	87
	29,79%
	169
	29
	20,71%
	237
	79
	50,00%

	3
	ĐƯỜNG THỦY
	213
	24
	12,70%
	165
	-23
	-12,23%
	27
	11
	68,80%

	4
	HÀNG HẢI
	47
	-12
	-20,34%
	16
	-22
	-57,89%
	16
	1
	6,67%

	CỘNG
	14.624
	-77
	-0,52%
	13.150
	411
	3,23%
	10.546
	-740
	6,56%


Phụ lục số 4
PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 2005 - 2007
	NĂM
	Ô TÔ
	MÔ TÔ
	PHƯƠNG TIÊN CƠ GIỚI

	2005
	891.104
	15,1%
	16.086.644
	20,2%
	16.977.748
	19,9%

	2006
	972.912
	9,2%
	18.615.960
	15,7%
	19.588.872
	15,3%

	2007
	1.106.617
	13,7%,
	21.721.282
	16,6%
	22.827.899
	16,5%
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